      PHÒNG GD & ĐT UÔNG BÍ
TRƯỜNG THCS PHƯƠNG ĐÔNG
 

DANH SÁCH GIÁO VIÊN CÓ THÔNG TIN VỀ TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO

NĂM HỌC 2015 - 2016

	STT
	Họ và tên
	Trình độ đào tạo
	Chuyên nghành đào tạo
	Hệ đào tạo
	Ghi chú

	1
	Lê Thị Thanh Xuân
	Thạc sỹ
	Quản lý GD
	Chính quy
	

	2
	Hoàng Lê Yến
	Thạc sỹ 
	Quản lý GD
	Chính quy
	

	3
	Đặng Ánh Tuyết
	Đại học
	Hóa
	Tại chức
	

	4 
	Hoàng Anh
	Đại học
	Toán
	Tại chức
	

	5
	Nguyễn Thị Nam
	Cao đẳng
	Toán - kỹ thuật
	Chính quy
	

	6
	Phạm Thị Phương
	Cao đẳng
	Toán - Lí
	Chính quy
	

	7 
	Phạm Thị Hồng Vân
	Đại học
	Toán
	Tại chức
	

	8
	Lê Thị Xuân
	Đại học
	Vật lí
	Tại chức
	

	9 
	Dương Bích Hiên
	Đại học
	Toán
	Tại chức
	

	10
	Nguyễn Đình Thạo
	Cao đẳng
	Toán - Lí
	Chính quy
	

	11
	Nguyễn Thị Minh Thư
	Cao đẳng
	Toán - Lí
	Chính quy
	

	12 
	Bùi Minh Thúy
	Đại học
	Tin
	Tại chức
	

	13
	Vũ Ngọc Bích
	Đại học
	Toán
	Tại chức
	

	14 
	Trần Thị Thắm
	Đại học
	Toán
	Tại chức
	

	15 
	Trần Thị Thúy Tình
	Đại học
	Tin
	Chính quy
	

	16
	Phạm Thị Nhung
	Đại học
	Toán
	Tại chức
	

	17
	Nguyễn Thị Tuyết Trinh
	Đại học
	Toán
	Tại chức
	

	18
	Vũ Thị Thúy Hường
	Đại học
	Văn
	Tại chức
	

	19
	Nguyễn Thu Hiền
	Cao đẳng
	Văn - Sử
	Chính quy
	

	20
	Nguyễn Thị Tình
	Đại học
	Văn
	Tại chức
	

	21
	Phan Thu Hà
	Đại học
	Văn
	Tại chức
	

	22
	Hoàng Thị Liên
	Cao đẳng
	Văn - Sử
	Chính quy
	

	23
	Mai Hoài Hương
	Đại học
	Văn
	Tại chức
	

	24
	Nguyễn Phương Dung
	Đại học
	Văn
	Chính quy
	

	25
	Vũ Thị Thu Hiền
	Đại học
	Văn
	Tại chức
	

	26
	Trần Thị Hải Yến
	Cao đẳng
	Âm nhạc
	Chính quy
	

	27
	Phạm Thị Tám
	Cao đẳng
	Văn - Sử
	Chính quy
	

	28
	Nguyễn Thị Mai
	Đại học
	Văn
	Tại chức
	

	29
	Nguyễn Trọng Nghĩa
	Đại học
	Anh
	Tại chức
	

	30
	Phạm Thị Hải Yến
	Đại học
	Sinh
	Tại chức
	

	31
	Nguyễn Thị Xuân
	Đại học
	Anh
	Tại chức
	

	32
	Nguyễn Thị Thắng
	Đại học
	Anh
	Tại chức
	

	33
	Đỗ Hoàng Bính
	Đại học
	Anh
	Tại chức
	

	34
	Lê Tuấn Hòa
	Cao đẳng
	Toán - Lí
	Chính quy
	

	35
	Cao Thị Thanh Huyền
	Đại học
	GD thể chất
	Chính quy
	

	36
	Nguyễn Thị Huyền
	Đại học
	Địa
	Tại chức
	

	37
	Nguyễn Thị Tuyết Duyên
	Đại học
	Hóa 
	Tại chức
	

	38
	Vũ Kiều Hương
	Đại học
	Sinh
	Chính quy
	

	39
	Đoàn Thị Viên
	Cao đẳng
	Hóa - Sinh
	Chính quy
	

	40
	Đặng Thị Lụa
	Đại học
	Mĩ Thuật
	Tại chức
	

	41
	Phạm Thanh Huyền
	Cao đẳng
	Sử - Địa
	Chinh quy
	

	42
	Trần Việt Nga
	Đại học
	Sinh
	Chính quy
	

	43
	Nguyễn Thị Bách
	Cao đẳng
	KT công nghiệp
	Chính quy
	

	44
	Bùi Thị Vân Anh
	Trung cấp
	Y tế
	Chính quy
	

	45
	Phạm Thị Thanh Hương
	Đại học
	Kế toán
	Tại chức
	

	46
	Nguyễn Thanh Hoa
	Đại học
	Kế toán
	Chính quy
	


	NGƯỜI LẬP

Phạm Thị Nhung
	Uông Bí, ngày 15 tháng 9 năm 2015
HIỆU TRƯỞNG

Lê Thị Thanh Xuân
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